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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /PC-CCHQ  

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ TÀU CHUYỂN CẢNG 

1. Thông tin tàu và cửa khẩu xuất/nhập: 

1.1. Số thông báo tiếp nhận hồ sơ: 

1.2. Ngày tiếp nhận: …/…/…, giờ …. 

1.3. Tên và loại tàu: 1.4. Quốc tịch tàu: 

1.5. Tàu nhập cảnh tại cảng: …………………… hồi … giờ … phút, ngày …./…./…. 

1.6. Tàu rời cảng: ………………………….. hồi … giờ …. phút, ngày …./…./….. 

2. Thành phần hồ sơ điện tử tàu chuyển cảng: 

2.1. Bản khai hàng hóa (phần hàng sẽ dỡ xuống cảng đến):  

2.2. Bản khai chung:  

2.3. Bản khai dự trữ của tàu:  

2.4. Bản khai hàng hóa, hành lý thuyền viên:  

2.5. Danh sách thuyền viên, hành khách (nếu có):  

3. Thông tin hàng hóa vận chuyển trên tàu: 

3.1. Tình trạng hàng hóa (hàng container/hàng rời): ………………………………… 

3.2. Tình trạng niêm phong (nếu có): ………………………………………………………………… 

3.3. Hàng chuyển cảng có thay đổi phương tiện chuyên chở: tên, số hiệu phương tiện vận tải 
chuyên chở hàng hóa đến cảng đến. 
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4. Hải quan cảng đến 

4.1. Tàu đến cảng đến: ………………………………… hồi …. giờ …. phút, ngày …/…/… 

4.2. Tình trạng hàng hóa trên tàu (nguyên vẹn, có thay đổi……); ………………………. 
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